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PHẦN A: LÍ THUYẾT
I. Điều chế Kim loại
II. Kim loại kiềm.
Vị trí trong BTH, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của KLK. 
[bookmark: _GoBack]III. Kim loại kiềm thổ.
1/ Vị trí trong BTH, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng.
2/ Các hợp chất quan trọng của Ca: Tính chất, điều chế, ứng dụng.
3/ Nước cứng: Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc và phương pháp làm mềm.
IV. Nhôm.
1/ Vị trí trong BTH, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng.
2/ Các hợp chất Al: Tính chất, điều chế, ứng dụng.
V. Sắt và một số kim loại quan trọng khác.
1/ Vị trí trong BTH, tính chất vật lí, tính chất hoá học của sắt và một số kim loại quan trọng khác.
2/ Hợp chất của Fe: Tính chất, điều chế.
3/ Hợp kim sắt: Khái niệm. Nguyên liệu, nguyên tắc, các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất gang, thép.
VI. Nhận biết một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề môi trường. 

PHẦN B: CÂU HỎI VẬN DỤNG
I. TRẮC NGHIỆM
NHẬN BIẾT
Câu 1.1: Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào sau đây?
	A. Điện phân dung dịch muối clorua bão hòa tương ứng có vách ngăn.
	B. Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.
	C. Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng.
	D. Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng.
Câu 1.2: Để điều chế kim loại Mg từ MgCl2 có thể
	A. Điện phân MgCl2 nóng chảy.					B. Điện phân dung dịch MgCl2.
	C. Dùng K khử Mg2+ trong dung dịch.			D. Nhiệt phân MgCl2.
Câu 1.3: Phản ứng nào sau đây không điều chế được kim loại?
	A. Na + dung dịch AlCl3.			B. Mg + dung dịch Pb(NO3)2.
	C. Fe + dung dịch CuCl2.			D. FeSO4 + dung dịch AgNO3.
Câu 2.1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là
A. ns1         						B. ns2 						C. ns2np1 						D. ns2np2
Câu 2.2: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na( Z = 11) là
	A. 1s22s22p53s2				B. 1s22s22p43s1			C. 1s22s22p63s2				D. 1s22s22p63s1
Câu 2.3: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Al.								B. Li.							C. Ca.								D. Mg.
Câu 3.1: Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn?
A. nhóm IA						B. nhóm IB					C. nhóm IIA					D. nhóm IIIA
Câu 3.2: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại kiềm là ?
A. Tính khử 		   			B. tính khử mạnh 		C. tính oxi hóa					D. tính oxi hóa mạnh
Câu 3.3: Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây?
A. Nước.						B. Dầu hỏa.					C. Giấm ăn.					D. Ancol etylic.
Câu 4.1: Chất có công thức nào sau đây còn được gọi là vôi tôi ?
	A. CaCO3						B. Ca(OH)2					C. CaO							D. CaSO4
Câu 4.2: Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng sản xuất clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng. Công thức hóa học của X là: 
	A. NaOH						B. Ca(OH)2					C. Ba(OH)2						D. KOH
Câu 4.3: Cho dung dịch nước vôi trong (dư) tác dụng với khí cacbonic, hiện tượng xảy ra là
	A. kết tủa trắng				B. kết tủa trắng keo			C. kết tủa nâu đỏ			D. kết tủa xanh  
Câu 5.1: Nước có chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng ?
A. Ca2+, Na+  					B. Ca2+, K+					C. Mg2+, Na+					D. Ca2+, Mg2+
Câu 5.2: Hoá chất nào sau đây dùng làm mềm nước cứng toàn phần ?
A. Na2CO3						B. HCl				   		C. Ca(OH)2						D. HNO3
Câu 5.3: Loại nước cứng nào khi đun sôi thì mất tính cứng ?
	A. nước cứng tạm thời			B. nước cứng vĩnh cửu	C. nước cứng toàn phần		D. nước vôi trong 
Câu 6.1: Các hợp chất sau: CaO, CaCO3, CaSO4.2H2O, Ca(OH)2 có tên lần lượt là
	A. vôi tôi, đá vôi, thạch cao, vôi sống	              B. vôi sống, đá vôi, thạch cao, vôi tôi
	C. vôi sống, thạch cao, đá vôi, vôi tôi	              D. vôi sống, vôi tôi, thạch cao, đá vụn
Câu 6.2: Cho các chất Na3PO4, Ca(OH)2, NaCl, K2CO3, HCl. Số chất có khả năng làm mất tính cứng tạm thời của nước là
	A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 7.1. Cho các kim loại sau: Sr, Ba, Be, Ca, Mg. Dãy các chất xếp theo chiều tăng dần tính khử của các nguyên tố kim loại là
	A. Sr, Ba, Be, Ca, Mg.									B. Be, Ca, Mg, Sr, Ba.
	C. Be, Mg, Ca, Sr, Ba.									D. Ca, Sr, Ba, Be, Mg.
Câu 7.2: Dãy nào gồm các chất đều có thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu?
	A. NaHCO3 và Na3PO4.			B. Na2CO3 và Na3PO4.
	C. Na2CO3 và HCl.				D. Ca(OH)2 và Na2CO3.
Câu 8.1: Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn?
	A. Ô số 13, nhóm IIA, chu kì 3								B. Ô số 13, nhóm IIIA, chu kì 2
	C. Ô số 13, nhóm IIIA, chu kì 3								D. Ô số 13, nhóm IIA, chu kì 2
Câu 8.2: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al( Z = 13) là
	A. 3s23p1						B. 3s23p4						C. 3s23p2					D. 3p3
Câu 8.3: Ứng dụng nào sau đây không phải của kim loại nhôm ?
	A. Chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ.				B. Xây dựng nhà cửa và trang trí nội thất.
	C. Làm dây dẫn điện thay cho đồng.						D. Làm khuôn đúc tượng thạch cao. 
Câu 9.1: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
	A. Al								B. Na								C. Ca							D. Mg
Câu 9.2: Quặng boxit có công thức nào sau đây?
	A. Al2O3.2H2O				B. Na	AlO2						C. 3NaF.AlF6				D. Al(OH)3
Câu 9.3: Kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
	A. H2SO4 đặc nguội			B. NaOH						C. H2SO4 loãng			D. CuSO4
Câu 10.1: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe ?
 	A. [Ar] 4s23d6.					B. [Ar]3d64s2.					C. [Ar]3d8.					D. [Ar]3d74s1. 
Câu 10.2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ?
 	A. [Ar]3d5.						B. [Ar]3d6.						C. [Ar]3d44s1				D. [Ar]3d3. 
Câu 10.3: Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn là ? 
A. Chu kì 4 nhóm VIB    	B. Chu kì 4 nhóm VIIIA	C. Chu kì 4 nhóm VA	D. Chu kì 4 nhóm VIIIB
Câu 11.1: Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của sắt không đúng?
	A. Sắt là kim loại màu trắng, hơi xám.						B. Sắt có tính nhiễm từ.
	C. Sắt có tính dẫn điện tốt nhất.								D. Sắt có tính dẫn nhiệt tốt.
Câu 11.2: Kim loại sắt không phải ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4 loãng.				B. HNO3 loãng.				C. HNO3 đặc, nguội.		D. H2SO4 đặc, nóng.
Câu 11.3: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaOH    					B. Na2SO4						C. Mg(NO3)2				D. HCl
Câu 12.1: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?
A. Xiđerit.	B. Manhetit.	C. Hematit đỏ.                D. Pirit sắt.
Câu 12.2: Công thức hóa học của sắt (II) hiđroxit là
	A. Fe(OH)2						B. FeO							C. Fe(OH)3					D. Fe2O3
Câu 12.3: Dung dịch làm mất màu của KMnO4 trong dung dịch H2SO4 là
	A. FeCl3							B. K2Cr2O7						C. Fe2(SO4)3				D. FeSO4
Câu 13.1: Nguyên tắc sản xuất gang là:
A. Khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao.
B. Khử oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao.
C. Giảm hàm lượng các tạp chất P, S có trong gang.
D. Tăng hàm lượng cacbon trong thép.
Câu 13.2: Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất (III) ?
	A. Tính khử					B. Tính axit					C. Tính oxi hóa			D. Tính bazơ   
Câu 13.3: Dung dịch FeCl3 không tác dụng được với kim loại nào sau đây?
	A. Fe								B. Cu								C. Zn							D. Ag  
Câu 14.1: Cấu hình electron của ion Cr2+ ở trạng thái cơ bản là
	A. [Ar] 3d4.		B. [Ar] 3d² 4s².	C. [Ar] 4s1 3d³.	D. [Ar] 3d1 4s³.
Câu 14.2. Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom (Z = 24) sau đây, cấu hình không đúng là
	A. Cr: [Ar] 3d5 4s1.	    B. Cr: [Ar] 3d4 4s².	        C. Cr2+: [Ar] 3d4.	     D. Cr3+: [Ar] 3d³.
Câu 15.1: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?
	A. Fe và Al		B. Fe và Cr		C. Al và Cr		D. Mn và Cr
Câu 15.2. Oxit nào là oxit axit?
	A. CrO3.		B. CrO.		C. Cr2O3.		D. CuO.
Câu 16.1: Chất có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khỏe con người là
	A. cocain						B. nicotin						C. heroin					D. cafein
Câu 16.2: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyền vượt quá tiêu chuẩn cho phép? 
	A. N2 và CO					B. CO2 và O2 					C. CH4 và H2O 	     	D. CO2 và CH4	
Câu 16.3: Mưa axit chủ yếu là do những chất sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không được xử lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây ?
	A. SO2, NO2					B. 	SO2, CO2					C. H2S, Cl2					D. NH3, HCl

THÔNG HIỂU
Câu 17.1: Cho khí CO dư qua ống chứa hỗn hợp Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng. Kết thúc phản ứng, hỗn hợp rắn thu được gồm:
	A. Al2O3, FeO, CuO, MgO.	B. Al2O3, Fe, MgO, Cu.	
	C. Al, Fe, Cu, Mg.		D. Fe2O3, Cu, MgO, Al2O3.
Câu 17.2: Dãy các oxit bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao là:
	A. CuO, FeO, ZnO, MgO..	B. CuO, Fe3O4, Fe2O3, Al2O3.	
	C. Na2O, CaO, MgO, Al2O3.	D. Cr2O3, PbO, CuO, Fe3O4.
Câu 17.3: Cho khí H2 dư qua hỗn hợp gồm CaO, CuO, FeO, Fe3O4, Fe, MgO, Al2O3 đun nóng. Số kim loại thu được tối đa là:		A. 5.		B. 4.		C. 3.		D. 2.	
Câu 18.1: Cho dãy các kim loại: Na, K, Mg, Be. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 18.2: Cho dãy các kim loại: Na, K, Ca, Mg, Be. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 18.3: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
C. Các kim loại kiềm thổ từ beri đến bari có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
D. Kim loại magie phản ứng mạnh với H2O ở nhiệt độ thường.
Câu 19.1: Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ bari kim loại đến dư vào dung dịch Na2SO4 là
A. có khí thoát ra, tạo kết tủa keo trắng.					B. có khí thoát ra và dung dịch trong suốt.
C. có natri kim loại tạo thành bám vào mẫu bari.		D. có khí thoát ra, tạo kết tủa trắng 
Câu 19.2: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với canxi ?
A. O2, Cl2, HCl, H2O.    										B. O2, Cl2, HCl, CaCO3. 	
C. O2, H2SO4, BaSO4.											D. O2, Cl2, BaCO3.
Câu 19.3: Phát biểu nào sau đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA ?
	A. Cấu hình electron hóa trị là ns2							B. Mức oxi hóa đặc trưng trong các hợp chất là +2
	C. Ở nhiệt độ thường, tất cả đều tác dụng với H2O		D. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
Câu 20.1: Muối vừa tác dụng với dung dịch HCl có khí thoát ra, vừa tác dụng với dung dịch NaOH có kết tủa là
	A. Na2CO3.		B. Ca(HCO3)2.	C. NaHCO3.		D. (NH4)2CO3.
Câu 20.2: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH dư đến cuối cùng thu được kết tủa là
	A. Na2SO4.		B. MgCl2.		C. AlCl3.		D. BaCl2.
Câu 20.3: Cation M2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s² 3p6 là
	A. Mg2+.		B. Ca2+.		C. Zn2+.		D. Ba2+.
Câu 21.1: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhôm kim loại được sản xuất bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.
B. Trong sản xuất nhôm, criolit làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 từ 20500C xuống 9000C.
C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.
D. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.2H2O.
Câu 21.2: Dãy gồm các chất đều có tính chất lưỡng tính là
A. Al2O3, Al(OH)3, AlCl3.										B. Al2O3, Al(OH)3, Al2(SO4)3.
C. Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3.                         			D. Al2O3, Al(OH)3, Na2CO3.
Câu 21.3: Cho các chất: NaHCO3, Al(OH)3, Fe(OH)3, Al2O3, Ca(HCO3)2, Al. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là:
A. 3								B. 4								C. 6								D. 5
Câu 22.1: Cho: Al +  HNO3 → Al(NO3)3 +  N2O +  H2O. Số phân tử HNO3 bị khử (tạo N2O) và tạo muối theo thứ tự là:
   	A. 6 và 24. 	B. 3 và 27.	C. 6 và 22.	D. 3 và 15.
Câu 22.2: Cho bột Al tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, không có khí thoát ra. Dung dịch thu được sau phản ứng, tác dụng NaOH dư có:
	A. khí thoát ra làm xanh giấy quỳ tím ẩm. 	B. kết tủa keo trắng sau đó tan hết.
	C. dung dịch vẫn trong suốt, không màu.	D. khí mùi khai, kết tủa keo trắng sau đó tan hết.
Câu 22.3: Phân biệt các mẫu chất rắn Mg, Al, Al2O3, có thể dùng dung dịch
	A. NH3. 	B. Ba(OH)2.	C. HNO3.	D. HCl.
Câu 23.1: Nhận định nào sau đây sai ?
				A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.					B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.
C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.						D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.
Câu 23.2: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội 
	B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe
	C. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử
	D. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II)
Câu 23.3: Thực hiện các thí nghiệm sau:
	(1) Đốt dây sắt trong khí clo.
	(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S  (trong điều kiện không có oxi).
	(3) Cho Fe vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).
	(4) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).
Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ?
	A. 4								B. 2								C. 3								D. 1
Câu 24.1: Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:
A. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.			B. Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3.
C. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3.			D. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl.
Câu 24.2: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là 
A. 3. 								B. 5. 								C. 4 								D. 6.
Câu 24.3: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội 
	B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe
	C. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử
	D. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II)
Câu 25.1: Thêm NaOH dư vào dung dịch muối CrCl3, thêm tiếp nước brom vào thu được sản phẩm có chứa crom là
	A. NaCrO2.		B. Na2CrO4.		C. CrO3.		D. Cr(OH)3.
Câu 25.2: Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch K2Cr2O7 được dung dịch X, sau đó thêm từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch X. Sự chuyển màu của dung dịch là
	A. từ vàng sang da cam, sau đó từ da cam sang vàng.
	B. từ không màu sang da cam, sau đó từ da cam sang vàng.
	C. từ da cam sang vàng sau đó từ vàng sang da cam.
	D. từ không màu sang vàng, sau đó từ vàng sang da cam.
Câu 26.1: Thực hiện các thí nghiệm sau
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường
(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).
(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).
(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).
	Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là
	A. 4								B. 3								C. 2								D. 1 
Câu 26.2: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là 
A. Fe.             					B. CuO.            				C. Al.              					D. Cu.
Câu 26.3: Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hóa học, có thể dùng
A. dung dịch NaOH			B. dung dịch NH3				C. dung dịch Ba(OH)2		D. quỳ tím 
Câu 27.1: Thực hiện các thí nghiệm sau :
	(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.
	(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2
	(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn
	(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3
	(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.
	(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.
Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:
A. II, V và VI 					B. II, III và VI 				C. I, II và III			 		D. I, IV và V
Câu 27.2: Cho các phát biểu sau:
(a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2, thu được kết tủa trắng.
(b) Nhỏ dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa trắng và có khí thoát ra.
(c) Dung dịch Na2CO3 làm mềm được nước cứng toàn phần.
(d) Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương.
(e) Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.
Số phát biểu đúng là
A. 3.	B. 2.	C. 5.	D. 4.
Câu 27.3: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(b) Cho FeS vào dung dịch HCl.
(c) Cho Al vào dung dịch NaOH.
(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3.
(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3.
(g) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3.
Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là
A. 5. 	B. 4.	C. 6. 	D. 3.
Câu 28.1: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1: 1).
(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.
(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) vào nước dư.
(g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 28.2: Cho các phát biểu sau:
(a) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu.
(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu.
(c) Cho AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl3, thu được kim loại Ag.
(d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học.
(e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.
Số phát biểu đúng là
A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5.

II. TỰ LUẬN
VẬN DỤNG
Câu 1: Cho m gam hỗn hợp Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
Câu 4: Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là?
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là?
VẬN DỤNG CAO
Câu 6: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);
- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).
Giá trị của m là?
Câu7: Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?
Câu 8: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là?
Câu 9: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là ?
Câu 10: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.
	- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc).
	- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).
	Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là?
Câu 11: Nung hỗn hợp X gồm Mg và Fe(NO3)2, sau một thời gian, thu được chất rắn Y và 0,4125 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,45 mol HCl, thu được dung dịch E chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 11,4). Cho E tác dụng với NaOH dư thu được 47,67 gam kết tủa và 0,448 lít khí (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 
Câu 12: Cho 7,488 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl và 0,024 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,032 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát ra 0,009 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 44,022 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
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